
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SƠN LA 

TỈNH SƠN LA
 

__________________________
 

Bản án số: 303/2021/HNGĐ-ST 

Ngày 01/9/2021 

V/v: Ly hôn giữa chị Hươi  

            và anh Chaư. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________ 

 

                 

nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

toµ ¸n nh©n d©n THÀNH PHỐ SƠN LA, tØnh s¬n la 

 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn tòa: Bà Đặng Thị Hương; 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Cà Văn Thanh; bà Lò Thị Quỳnh; 

- Th­ ký phiªn toµ: Bà Hà Mai Chi, Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n thành phố 

Sơn La, tØnh S¬n La; 

- Đại diện VKSND thành phố Sơn La tham gia phiên tòa: Bà Hoàng 

Như Quỳnh, Kiểm sát viên. 

Ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2021, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n thành phố Sơn La, 

tØnh S¬n La xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè: 241/2021/TLST-HNGĐ, 

ngày  04 tháng  6 năm 2021, vụ án xin ly hôn theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö 

sè: 241/2021/Q§XX-ST ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2021 (lần thứ 2) gi÷a c¸c đ­¬ng 

sù: 

          - Nguyên đơn: Chị Quàng Thị H, sinh năm 1989; Trú tại bản Pát, xã 

Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, có mặt. 

          - Bị đơn: Anh Lò Văn Ch, sinh năm 1982; Trú tại bản Pát, xã Chiềng 

Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, vắng mặt không có lý do. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Không. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

         Tại Đơn khởi kiện (vv Xin ly hôn) ngµy 18/02/2021 và trong quá trình xét 

xử, nguyªn ®¬n chị Quàng Thị H tr×nh bµy: Chị và anh Lò Văn Ch kết hôn với 

nhau trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Chiềng Ngần, thành 
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phố Sơn La, tỉnh Sơn La từ ngày 18/7/2005. Anh chÞ chung sèng hạnh phúc víi 

nhau đến năm 2014, sau đó luôn bất đồng trong quan điểm sống, cãi cọ và xích 

mích với nhau nhiều lần, do hai vợ chồng không hợp tính. Năm 2015, anh C vi 

phạm pháp luật phải đi tù 06 năm. Năm 2021 anh Ch ra trại trở về nhà tiếp tục 

mâu thuẫn, anh Ch đánh đập tôi nhiều lần. Hai vợ chồng chúng tôi sống ly thân 

từ năm 2015 đến nay, không còn quan tâm gì đến nhau nữa. Tôi xác định tình 

cảm vợ chồng không còn, yªu cÇu Toµ ¸n gi¶i quyÕt được ly h«n víi anh Lò Văn 

C. 

Con chung: Chúng tôi có 03 con chung: cháu Lò Thanh Trang, sinh ngày 

30/7/2006, cháu Lò Thị Ngọc Chung sinh 02/10/2008, cháu Lò Thị Phương Mai 

sinh ngày 30/10/2011, cả ba cháu hiện nay đang ở với mẹ (H). Nếu ly hôn, tôi 

xin được trực tiếp nuôi dưỡng cả ba cháu, không yêu cầu bố cháu cấp dưỡng 

nuôi con cùng tôi.  

          Tµi s¶n chung: Không có, không đề nghị Tòa án giải quyết; 

          Tài sản riêng: Không có; 

          Nợ chung: Không có, không đề nghị Tòa án giải quyết; 

           Sau khi Tòa án thụ lý vụ án, Tòa án đã Thông báo hợp lệ cho anh Ch biết 

việc chị H khởi kiện xin ly hôn, anh C đã nhận Thông báo thụ lý vụ án, đã viết 

bản tự khai, không nhất trí ly hôn. Nếu phải ly hôn, anh C xin được trực tiếp 

nuôi dưỡng hai con chung là cháu Trang và cháu Mai, còn cháu Chung để mẹ 

cháu nuôi dưỡng. Rất nhiều lần Tòa án triệu tập hợp lệ bị đơn đến Tòa án, để 

tham gia phiên hòa giải, công khai chứng cứ và giải quyết vụ án, nhưng bị đơn 

không chấp hành, đều không có mặt. Tòa án 02 (hai) lần lập biên bản về việc 

tiếp cận, công khai chứng cứ + Biên bản không hòa giải được và đã Thông báo 

kết quả không hòa giải được cho bị đơn theo quy định của pháp luật. 

           Tòa án đã nhiều lần tiến hành Niêm yết văn bản tố tụng theo đúng quy 

định của pháp luật, tại phiên tòa hôm nay anh Chaư vắng mặt không có lý do. 

  Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát có ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, của HĐXX, việc 

chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ 

án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử Nghị án là hoàn toàn đúng theo quy 

định của pháp luật, đề nghị HĐXX áp dụng Điều 28, Điều 228 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Điều 51; Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014, xử cho chị Quàng Thị H được ly hôn anh Lò Văn C. Đề nghị giao cả 

ba cháu là cháu Lò Thanh Trang, sinh ngày 30/7/2005, cháu Lò Thị Ngọc Chung 

sinh 02/10/2008, cháu Lò Thị Phương Mai sinh ngày 30/10/2011 cho chị H 
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được trực tiếp nuôi dưỡng và giáo dục đến khi các cháu trưởng thành. Chấp 

nhận anh C không phải cấp dưỡng nuôi con cho chị Hươi không yêu cầu. 

Về án phí:  Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Chị Quàng Thị H phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®­îc xem xét, thÈm 

tra t¹i phiªn toµ vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh tụng t¹i phiªn toµ. Tòa án nhËn ®Þnh: 

  [1] Về Hôn nhân: Chị Quàng Thị H và anh Lò Văn C kết hôn với nhau 

trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Chiềng Ngần, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La từ ngày 18/7/2005, là hôn nhân hợp pháp. Anh chÞ chung 

sèng không hòa thuËn víi nhau do hai vợ chồng không hợp tính, cuộc sống 

chung không hạnh phúc, sau đó do vi phạm pháp luật anh C phải đi thi hành án 

phạt tù 06 năm, khi ra tù trở về hai anh chị không sống với nhau nữa, mâu thuẫn 

xảy ra đã lâu, anh chị ly thân trong thời gian dài, không còn quan tâm gì đến 

nhau, tình cảm vợ chồng không khắc phục được.  

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã thực hiện việc gửi Thông báo thụ lý và các 

văn bản tố tụng triệu tập bị đơn, thu thập chứng cứ đối với bị đơn (anh C), 

nhưng bị đơn không chấp hành Giấy triệu tập, không có mặt tại phiên họp, phiên 

tòa. Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 227, khoản 3 

Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Tòa án tiến hành xác minh tại nơi cư trú của vợ chồng chị H và anh C. 

Kết quả xác minh thể hiện: Hai vợ chồng anh chị sống ly thân đã lâu, có ba con 

chung, không có nợ tiền của xã, bản. Mặt khác, anh C sau khi thi hành án phạt tù 

trở về địa phương, không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang thỉnh thoảng 

mới xuất hiện ở bản, nhà cửa anh C cũng đã bán để chi tiêu riêng. Nay chị H xin 

ly hôn anh C, đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, chị H vẫn kiên quyết xin ly hôn anh C vì không còn tình 

cảm vợ chồng, chị không thể tiếp tục chung sống vợ chồng với anh C. 

Xét thấy tình trạng hôn nhân giữa hai vợ chồng đã trầm trọng, cuộc sống 

chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, nên Tòa án chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của chị H, xử cho chị H được ly hôn anh C là phù hợp 

với Điều 51, khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.  
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[2] Về con chung: Hai vợ chồng anh chị có 03 con chung là cháu Lò 

Thanh Trang, sinh ngày 30/7/2006, cháu Lò Thị Ngọc Chung sinh 02/10/2008, 

cháu Lò Thị Phương Mai sinh ngày 30/10/2011, cả ba cháu hiện nay đang ở với 

chị H. Để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con chưa thành niên, xét nguyện 

vọng của cả ba con (vì đã trên bảy tuổi), cùng có nguyên vọng nếu bố mẹ ly hôn 

đều xin được ở với mẹ, xét cả ba cháu đều đang độ tuổi học sinh, cần có sự 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của người mẹ nhiều hơn, cần giao cả ba cháu 

cho chị H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho đến khi các cháu 

trưởng thành đủ 18 tuổi, là phù hợp với quy định tại Điều 81, Điều 82, Điều 83 

Luật Hôn nhân và gia đình. 

 Chấp nhận anh Chaư không phải cấp dưỡng nuôi con do chị Hươi không 

yêu cầu. Anh Chaư được quyền đi lại thăm nom và chăm sóc con chung không 

ai được ngăn cản. 

   [3] VÒ tµi s¶n chung: Nguyên đơn, bị đơn xác nhận không có, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết, nên Tòa án không xem xét. 

          [4] Về nợ chung: Nguyên đơn, bị đơn xác nhận không có, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết, nên Tòa án không xem xét. 

         [5] Về án phí: Chị Hươi phải chịu ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh của 

pháp luật. 

          V× c¸c lÏ trªn,  

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ vào Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014; Căn cứ khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, 

khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị 

quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Tuyên xử:  

           1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Quàng Thị H được ly hôn anh Lò 

Văn C. 

   2. Về phần con chung: Giao cả ba cháu là Lò Thanh Trang sinh ngày 

30/7/2006, cháu Lò Thị Ngọc Chung sinh 02/10/2008, cháu Lò Thị Phương Mai 

sinh ngày 30/10/2011 cho chị Quàng Thị H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục đến khi các cháu trưởng thành đủ 18 tuổi và có khả năng lao động. 

Chấp nhận anh Lò Văn C không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị Quàng 

Thị H do chị Quàng Thị H không yêu cầu. 
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Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con, 

không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này, không được lạm dụng việc 

thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, 

giáo dục, nuôi dưỡng con. 

           3. Về  phần tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung: Tòa án không xem xét, 

do nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận không có, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

 4. Về phần án phÝ: Chị Quàng Thị H ph¶i chịu ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm lµ 

300.000,đ (ba trăm ngàn đồng) ®­îc trõ vào số tiÒn 300.000,đ (ba trăm ngàn 

đồng) t¹m øng ¸n phÝ ®· nép theo biªn lai thu sè AA/2019/0002883 ngày 04 

tháng 6 năm 2021 t¹i Chi cục thi hµnh ¸n d©n sù thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

          5. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn chị Quàng Thị H có mặt tại phiên tòa 

cã quyÒn kh¸ng c¸o Bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n; Bị đơn anh 

Lò Văn C (vắng mặt) có quyền kh¸ng c¸o Bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy 

nhận được bản ¸n hoặc ngày niêm yết bản án./. 

 

          Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP Sơn La (2); 

- Chi cục THADS TP Sơn La; 

- UBND xã Chiềng Ngần (để ghi vào sổ 

hộ tịch); 

- Các đương sự (2); 

- Lưu: hồ sơ, án văn.                                                      

                                                                  

 

      T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

                         Đặng Thị Hương 
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          Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP Sơn La (2); 

- Chi cục THADS TP Sơn La; 

- UBND xã Chiềng Xôm (để ghi vào sổ 

hộ tịch); 

- Các đương sự (2); 

- Lưu: hồ sơ, án văn.                                                      

                                                                  

 

      T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

                         Đặng Thị Hương 
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THÀNH VIÊN HĐXX                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                                                           Đặng Thị Hương 

 

 

 

 

 

 

 

          Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP Sơn La (2); 

- Chi cục THADS TP Sơn La; 

- UBND xã Tâm Thắng(để ghi vào sổ hộ 

tịch); 

- Các đương sự (2) 

- Lưu: hồ sơ, án văn.                                                      

                                                                  

 

      T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

                         Đặng Thị Hương 
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 THÀNH VIÊN HĐXX                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                        Đặng Thị Hương 
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